Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
Gói thầu số 1: Sửa chữa hệ thống tiếp địa đường dây các Đội Đồng Nai, TpHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 90 ngày.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Cung cấp vật tư: Gia công tiếp địa và vận chuyển đến công trường các đường dây 220kV và 500kV 
	1
	10

	2
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa đường dây các Đội Đồng Nai, TpHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp
	11
	90



III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
*Phạm vi công việc của gói thầu: 
	S T T
	Mô tả công việc mời thầu
	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Khối lượng mời thầu
	Đơn                   vị                   tính

	1
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 98 vị trí (100 cột) từ cột 89 – 186 đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa
	Mục III chương V
	100
	Cột

	1.1
	Loại tiếp địa: TĐ-4TC-15
	Mục III chương V
	97
	Cột

	1.2
	Loại tiếp địa: TĐ-4TC-25
	Mục III chương V
	3
	Cột

	2
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng 22 vị trí/32 cột: 3A/2 1116 - 1120; 1151, 1163 - 1177 (3A/2, 1120, 1169, 1176, 1177 cột néo 3 thân) đường dây 500kV Cầu Bông - Phú Lâm mạch 2
	Mục III chương V
	32
	Cột

	3
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 28 vị trí - 28 cột, từ cột 23 đến cột 50 đường dây 500kV Phú Lâm (571, 572) - Mỹ Tho (572, 562)
	Mục III chương V
	28
	Cột

	3.1
	Loại nối đất RS-4TC-22
	Mục III chương V
	27
	Cột

	3.2
	Loại nối đất RS-4G-32
	Mục III chương V
	1
	Cột

	4
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng 12 vị trí - 13 cột, từ cột 8401 → 8408; 8501 → 8504 (cột 8401 néo 02 thân) đường dây 500kV Chơn Thành - Cầu Bông
	Mục III chương V
	13
	Cột

	4.1
	Loại nối đất RS-4TC-20
	Mục III chương V
	5
	Cột

	4.2
	Loại nối đất RS-4G-32
	Mục III chương V
	8
	Cột

	5
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét, hư hỏng 12 vị trí cột, từ cột 1A01 - 1A08, 2A01 - 2A04 đường dây 500kV Tân Định - Cầu Bông; 500kV Đắk Nông - Cầu Bông
	Mục III chương V
	12
	Cột

	5.1
	Loại nối đất RS-4TC-20
	Mục III chương V
	2
	Cột

	5.2
	Loại nối đất RS-4G-32
	Mục III chương V
	10
	Cột

	6
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 22 vị trí, từ cột 34 - 55 đường dây 220kV Củ Chi - Tân Định; 220kV Củ Chi - Uyên Hưng
	Mục III chương V
	22
	Cột

	7
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét, hư hỏng tại 18 vị trí, từ cột 18 - 35 đường dây 220kV Trảng Bàng - Củ Chi
	Mục III chương V
	18
	Cột

	8
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét, hư hỏng tại 43 vị trí, từ cột 01 --> 43 đường dây 220kV Cầu Bông - Đức Hòa
	Mục III chương V
	43
	Cột

	8.1
	Loại nối đất RS-4G-38
	Mục III chương V
	15
	Cột

	8.2
	Loại nối đất RS-4TC-20
	Mục III chương V
	28
	Cột

	9
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 62 vị trí từ cột 43 - 85, 271A-287, DN1-1, DN1-2, DN1-3 đường dây 220kV Cai Lậy - Vĩnh Long
	Mục III chương V
	62
	Cột

	9.1
	Loại tiếp địa: TĐ-4TC-15
	Mục III chương V
	58
	Cột

	9.2
	Loại tiếp địa: TĐ-4TC-25
	Mục III chương V
	4
	Cột

	10
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 51 vị trí, từ cột 208 – 258 đường dây 220kV Cần Đước - Mỹ Tho 2
	Mục III chương V
	51
	Cột

	11
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 44 vị trí, từ cột 01 - 16 và 259 – 285 đường dây 220kV Mỹ Tho 2 - Mỹ Tho
	Mục III chương V
	44
	Cột

	12
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 29 vị trí, từ cột B220-01 --> B220-08 và 286 --> 306 đường dây 220kV Mỹ Tho - Cai Lậy 3&4
	Mục III chương V
	29
	Cột

	13
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 26 vị trí: ĐN1, ĐN2, 01, 02, 03 → 11, 14 →27 đường dây 220kV Cầu Bông - Hóc Môn rẽ Bình Tân
	Mục III chương V
	26
	Cột

	14
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột không đảm bảo vận hành tại các vị trí 9NRLT → 6NRLT, 72, 76, 79, 80, 85 → 87, 89 → 91, 93, 93A, 95 → 97, 99, 102 → 117, 01NRPM (37 vị trí) đường dây 220kV Long Thành - Phú Mỹ
	Mục III chương V
	37
	Cột

	15
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa chân cột không đảm bảo vận hành tại  các vị trí: 01 → 14, 16 → 22, 25 → 48 (45 vị trí) đường dây 220kV Long Bình - TBA 500kV Long Thành & 220kV Tân Uyên - TBA 500kV Long Thành
	Mục III chương V
	45
	Cột


* Khối lượng chi tiết như sau:
	S T T
	Mô tả công việc mời thầu
	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Khối lượng mời thầu
	Đơn                   vị                   tính

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 98 vị trí (100 cột) từ cột 89 – 186 đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa
	
	100
	Cột

	I.1
	Loại tiếp địa TĐ-4TC-15
	
	97
	Cột

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa TĐ-4TC-15: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/cột như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	97
	Cột

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 15m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	· 
	21
	Cột 

	1
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*13m*4 tia*97 cột
	
	2522
	m3

	2
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (97x8)
	· 
	766
	Cọc

	3
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	2522
	m3
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	Lắp đặt tiếp địa cột 97 cột
	
	97
	cột

	5
	Vận chuyển tiếp địa 97 cột
	
	97
	cột

	6
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	97
	cột

	I.2
	Loại tiếp địa TĐ-4TC-25
	
	03
	Cột

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa TĐ-4TC-25: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/cột như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	03
	Cột

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 25m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	21
	vị trí 

	1
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*22m*4 tia*3 cột
	
	132
	m3

	2
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (3x8)
	
	24
	Cọc

	3
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	132
	m3

	4
	Lắp đặt tiếp địa cột 3 cột
	
	3
	cột

	5
	Vận chuyển tiếp địa 3 cột
	
	3
	cột

	6
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	3
	cột

	II
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng 22 vị trí/32 cột: 3A/2 1116 - 1120; 1151, 1163 - 1177 (3A/2, 1120, 1169, 1176, 1177 cột néo 3 thân) đường dây 500kV Cầu Bông - Phú Lâm mạch 2
	
	32
	Cột

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4TC-20: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/cột như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	32
	Cột

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 20m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	32
	Cột 

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 32 cột
	
	128
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*17m*4 tia*32 cột
	
	1088
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (32x8)
	
	256
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	1088
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	32
	cột

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	32
	cột

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	32
	cột

	III
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 28 vị trí - 28 cột, từ cột 23 đến cột 50 đường dây 500kV Phú Lâm (571, 572) - Mỹ Tho (572, 562)
	
	28
	Vị trí

	III.1
	Loại nối đất RS-4TC-22
	
	27
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4TC-22: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	27
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 22m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	27
	Cột 

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 27 cột
	
	108
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*19m*4 tia*27 cột
	
	1026
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (27x8)
	
	216
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	1026
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	27
	cột

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	27
	cột

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	27
	cột

	III.2
	Loại nối đất RS-4G-32
	
	01
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4G-32: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	01
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 32m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	01
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 1 cột
	
	4
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa
(0,6m+0,4m)/2*1m*4m*4 tia*1 vị trí
	
	8
	m3

	3
	Khoan giếng sâu 25 m (4 giếng/ cột)
	
	4
	Giếng

	4
	Lắp đặt tiếp địa cột  
	
	1
	Vị trí

	5
	Đấp đất rãnh tiếp địa đầm chặt 
	
	8
	M3

	6
	Vận chuyển tiếp địa, dụng cụ thi công
	
	1
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	1
	Vị trí

	IV
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng 12 vị trí - 13 cột, từ cột 8401 → 8408; 8501 → 8504 (cột 8401 néo 02 thân) đường dây 500kV Chơn Thành - Cầu Bông
	
	13
	Cột

	IV.1
	Loại nối đất RS-4TC-20
	
	5
	Cột

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4TC-20: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/cột như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	5
	Cột

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 20m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	5
	Cột 

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 5 cột
	
	20
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*17m*4 tia*5 cột
	
	170
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (5x8)
	
	40
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	170
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	5
	cột

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	5
	cột

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	5
	cột

	IV.2
	Loại nối đất RS-4G-32
	
	08
	Cột

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4G-32: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/cột như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	08
	Cột

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 32m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	08
	Cột

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 8 cột
	
	32
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa
(0,6m+0,4m)/2*1m*4m*4 tia*8 cột
	
	64
	m3

	3
	Khoan giếng sâu 25m (4 giếng/ cột x8 cột)
	
	32
	Giếng

	4
	Lắp đặt tiếp địa cột  
	
	8
	Cột

	5
	Đấp đất rãnh tiếp địa đầm chặt 
	
	64
	M3

	6
	Vận chuyển tiếp địa, dụng cụ thi công
	
	8
	Cột

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	8
	Cột

	V
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét, hư hỏng 12 vị trí cột, từ cột 1A01 - 1A08, 2A01 - 2A04 đường dây 500kV Tân Định - Cầu Bông; 500kV Đắk Nông - Cầu Bông
	
	12
	Vị trí

	V.1
	Loại nối đất RS-4TC-20
	
	2
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4TC-20: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/cột như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	2
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 20m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	2
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 2 vị trí
	
	8
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*17m*4 tia*2 vị trí
	
	68
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (2x8)
	
	16
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	68
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	2
	Vị trí

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	2
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	2
	Vị trí

	V.2
	Loại nối đất RS-4G-32
	
	10
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4G-32: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/cột như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	10
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 32m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	10
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 10 vị trí
	
	40
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa
(0,6m+0,4m)/2*1m*4m*4 tia*10 vị trí
	
	80
	m3

	3
	Khoan giếng sâu 25m (4 giếng/VT x10VT)
	
	40
	Giếng

	4
	Lắp đặt tiếp địa cột  
	
	10
	Vị trí

	5
	Đấp đất rãnh tiếp địa đầm chặt 
	
	80
	M3

	6
	Vận chuyển tiếp địa, dụng cụ thi công
	
	10
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	10
	Vị trí

	VI
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 22 vị trí, từ cột 34 - 55 đường dây 220kV Củ Chi - Tân Định; 220kV Củ Chi - Uyên Hưng
	
	22
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4G-32: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/cột như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	22
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 32m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	22
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 22 vị trí
	
	88
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa
(0,6m+0,4m)/2*1m*4m*4 tia*22 vị trí
	
	176
	m3

	3
	Khoan giếng sâu 25m (4 giếng/VT x 22VT)
	
	88
	Giếng

	4
	Lắp đặt tiếp địa cột  
	
	22
	Vị trí

	5
	Đấp đất rãnh tiếp địa đầm chặt 
	
	176
	M3

	6
	Vận chuyển tiếp địa, dụng cụ thi công
	
	22
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	22
	Vị trí

	VII
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét, hư hỏng tại 18 vị trí, từ cột 18 - 35 đường dây 220kV Trảng Bàng - Củ Chi
	
	18
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4G-32: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/cột như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	18
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 32m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	18
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 18 vị trí
	
	72
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa
(0,6m+0,4m)/2*1m*4m*4 tia*18 vị trí
	
	144
	m3

	3
	Khoan giếng sâu 25m (4 giếng/VT x 18VT)
	
	72
	Giếng

	4
	Lắp đặt tiếp địa cột  
	
	18
	Vị trí

	5
	Đấp đất rãnh tiếp địa đầm chặt 
	
	144
	M3

	6
	Vận chuyển tiếp địa, dụng cụ thi công
	
	18
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	18
	Vị trí

	VIII
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét, hư hỏng tại 43 vị trí, từ cột 01 --> 43 đường dây 220kV Cầu Bông - Đức Hòa
	
	43
	Vị trí

	VIII.1
	Loại nối đất RS-4TC-20
	
	28
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4TC-20: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	28
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 20m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	28
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 28 vị trí
	
	112
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*17m*4 tia*28vị trí
	
	952
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (8x28)
	
	224
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	952
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	28
	Vị trí

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	28
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	28
	Vị trí

	VIII.2
	Loại nối đất RS-4G-32
	
	15
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4G-32: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	15
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 32m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	15
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 15 vị trí
	
	60
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa
(0,6m+0,4m)/2*1m*4m*4 tia*15 vị trí
	
	120
	m3

	3
	Khoan giếng sâu 25m (4 giếng/VT x15VT)
	
	60
	Giếng

	4
	Lắp đặt tiếp địa cột  
	
	15
	Vị trí

	5
	Đấp đất rãnh tiếp địa đầm chặt 
	
	120
	M3

	6
	Vận chuyển tiếp địa, dụng cụ thi công
	
	15
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	15
	Vị trí

	IX
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 62 vị trí từ cột 43 - 85, 271A-287, DN1-1, DN1-2, DN1-3 đường dây 220kV Cai Lậy - Vĩnh Long
	
	62
	Vị trí

	IX.1
	Loại nối đất TĐ-4TC-15
	
	58
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa TĐ-4TC-15: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	58
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 15m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	58
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 8lỗ x 58 vị trí
	
	464
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*12m*4 tia*58vị trí
	
	1392
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (8x58)
	
	464
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	1392
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	58
	Vị trí

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	58
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	58
	Vị trí

	IX.2
	Loại nối đất TĐ-4TC-25
	
	4
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa TĐ-4TC-25: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	4
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 25m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	4
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 8lỗ x 4 vị trí
	
	32
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*22m*4 tia*4vị trí
	
	176
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (8x4)
	
	32
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	176
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	4
	Vị trí

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	4
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	4
	Vị trí

	X
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 51 vị trí, từ cột 208 – 258 đường dây 220kV Cần Đước - Mỹ Tho 2
	
	51
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa TĐ-4TC-15: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	51
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 15m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	51
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4lỗ x 51 vị trí
	
	204
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*12m*4 tia*51vị trí
	
	1224
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (8x51)
	
	408
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	1224
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	51
	Vị trí

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	51
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	51
	Vị trí

	XI
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 44 vị trí, từ cột 01 - 16 và 259 – 285 đường dây 220kV Mỹ Tho 2 - Mỹ Tho
	
	44
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa TĐ-4TC-15: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	44
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 15m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	44
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4lỗ x 44 vị trí
	
	176
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*12m*4 tia*44vị trí
	
	1056
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (8x44)
	
	352
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	1056
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	44
	Vị trí

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	44
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	44
	Vị trí

	XII
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 29 vị trí, từ cột B220-01 --> B220-08 và 286 --> 306 đường dây 220kV Mỹ Tho - Cai Lậy 3&4
	
	29
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa TĐ-4TC-15: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	29
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 15m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	4
	Cọc sắt L63x63x6 dài 2500mm
	
	8
	Cọc

	B
	Nhân công:
	
	29
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4lỗ x 29 vị trí
	
	116
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa 
(0,6m+0,4m)/2*1m*12m*4 tia*29vị trí
	
	696
	m3

	3
	Đóng cọc tiếp địa: cọc L63*63*6 dài 2,5m (8x29)
	
	232
	Cọc

	4
	Đấp đất rãnh tiếp đầm chặt 
	
	696
	m3

	5
	Lắp đặt tiếp địa cột 
	
	29
	Vị trí

	6
	Vận chuyển tiếp địa 
	
	29
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	29
	Vị trí

	XIII
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 26 vị trí: ĐN1, ĐN2, 01, 02, 03 → 11, 14 →27 đường dây 220kV Cầu Bông - Hóc Môn rẽ Bình Tân
	
	26
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa RS-4G-32: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa/vị trí như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	26
	Vị trí

	1
	 Dây tiếp địa Φ12 dài 32m
	
	4
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	4
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	8
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	26
	Vị trí

	1
	Khoan lỗ thanh chính dày >20mm, lỗ khoan Φ18, 4 lỗ x 26 vị trí
	
	104
	Lỗ khoan

	2
	Đào rãnh, rãi tia tiếp địa
(0,6m+0,4m)/2*1m*4m*4 tia*26 vị trí
	
	208
	m3

	3
	Khoan giếng sâu 25m (4 giếng/VT x26VT)
	
	104
	Giếng

	4
	Lắp đặt tiếp địa cột  
	
	26
	Vị trí

	5
	Đấp đất rãnh tiếp địa đầm chặt 
	
	208
	M3

	6
	Vận chuyển tiếp địa, dụng cụ thi công
	
	26
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	26
	Vị trí

	7
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	26
	Vị trí

	XIV
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột không đảm bảo vận hành tại các vị trí 9NRLT → 6NRLT, 72, 76, 79, 80, 85 → 87, 89 → 91, 93, 93A, 95 → 97, 99, 102 → 117, 01NRPM (37 vị trí) đường dây 220kV Long Thành - Phú Mỹ
	
	37
	Vị trí

	XIV.1
	Loại tiếp địa giếng khoan: 9NRLT → 6NRLT, 72, 76, 79, 80, 86, 87, 90 → 106, 108, 109, 112 → 117, 01NRPM; 04 bộ tiếp địa/vị trí
	
	32
	Vị trí

	A
	Vật liệu loại tiếp địa giếng khoan: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng
	
	01
	Bộ

	1
	 Dây mạ kẽm Φ12 dài 12m
	
	1
	Sợi

	2
	 Cờ tiếp địa (tấm nối), thép tấm kích thước 200x60x10mm
	
	1
	Tấm

	3
	 Boulon Φ16 x 70mm + lông đền, đai ốc mạ kẽm 
	
	1
	Bộ

	4
	Ống nối Φ24 (dùng nối giữa dây đồng và dây thép)
	
	1
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	32
	vị trí 

	1
	Đào đất rãnh tiếp địa 0,3m x 1m, dài 8m, đất cấp III, tổng khối lượng đất đào 0,3m x 1m x 8m x 4 bộ/vị trí x 32 vị trí = 307.2m3
	
	307.2
	m3

	2
	Lấp, đầm đất rãnh tiếp địa 
	
	307.2
	m3

	3
	Lắp đặt dây tiếp địa, dây thép mạ kẽm 14mm, khối lượng: thép tròn Ø14 dài 12m/bộ x 4 bộ/vị trí x 32 vị trí = 1536m)
	
	1536
	M

	4
	Ép ống nối Φ24 200x4 
	
	128
	Cái

	5
	Vận chuyển tiếp địa 37 vị trí (04 bộ/vị trí)
	
	32
	Vị trí

	6
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	32
	Vị trí

	XIV.2
	Loại tiếp địa tia cọc
	
	05
	Vị trí

	A
	Vật liệu: loại tiếp địa tia cọc: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng (04 bộ/vị trí)
	
	1
	Bộ

	1
	Dây tiếp địa thép Ø 14 dài 38m 
	
	1
	Sợi

	2
	Cờ tiếp địa mạ kẽm (CT3, ⸹=10) 
	
	1
	Tấm

	3
	Cọc sắt dài 2,5m
	
	1
	Cọc

	4
	Bulông M16 x70 (mạ kẽm)
	
	1
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	05
	vị trí 

	1
	Đào đất rãnh tiếp địa 0,3m x 1m dài 35m, đất cấp III, tổng khối lượng đất đào 0,3m x 1m x 35m x 4 bộ/vị trí x 5 vị trí = 210m3
	
	210
	m3

	2
	Đóng cọc sắt L63x63x6mm dài 2,5m (7 cọc/bộ x 4 bộ/vị trí x 5 vị trí = 140 cọc)
	
	140
	Cọc

	3
	Lấp, đầm đất rãnh tiếp địa
	
	210
	m3

	4
	Lắp đặt dây tiếp địa, dây thép mạ kẽm 14mm, khối lượng: thép tròn Ø14 dài 38m/bộ x 4 bộ/vị trí x 5 vị trí = 760m)
	
	760
	M

	5
	Vận chuyển tiếp địa, dụng cụ thi công 
	
	05
	Vị trí

	6
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	05
	Vị trí

	XV
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa chân cột không đảm bảo vận hành tại  các vị trí: 01 → 14, 16 → 22, 25 → 48 (45 vị trí) đường dây 220kV Long Bình - TBA 500kV Long Thành & 220kV Tân Uyên - TBA 500kV Long Thành
	
	45
	Vị trí

	XV.1
	Loại tiếp địa giếng khoan 
	
	39
	Vị trí

	A
	Vật liệu loại tiếp địa giếng khoan: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng (04 bộ/vị trí)
	
	01
	Bộ 

	1
	Dây thép mạ kẽm dài 12m
	
	1
	Sợi

	2
	Cờ tiếp địa mạ kẽm (CT3, ⸹=10) 
	
	1
	Tấm

	3
	Ống nối Φ24: 200x4 (dùng nối giữa dây đồng và dây thép), dài 200mm
	
	1
	Bộ

	4
	Bulông M16 x70 (mạ kẽm)
	
	2
	Bộ

	B
	Nhân công loại tiếp địa giếng khoan
	
	39
	vị trí 

	1
	Đào đất rãnh tiếp địa 0,3m x 1m dài 8m, đất cấp III, tổng khối lượng đất đào 0,3m x 1m x 8m/giếng x 4 bộ\vị trí x 39 vị trí = 374.4m3
	
	374.4
	m3

	2
	Lấp, đầm đất rãnh tiếp địa 
	
	374.4
	m3

	3
	Lắp đặt dây tiếp địa, dây thép mạ kẽm 14mm, khối lượng: thép tròn Ø 14 dài 12m/bộ x 4 bộ/vị trí x 39 vị trí = 1872m)
	
	1872
	M

	4
	Ép ống nối Φ24: 200x4 
	
	156
	cái

	5
	Vận chuyển tiếp địa
	
	39
	Vị trí

	6
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	39
	Vị trí

	XV.2
	Loại tiếp địa tia cọc
	
	06
	Vị trí

	A
	Vật liệu loại tiếp địa tia cọc: chi tiết cho 1 bộ tiếp địa như sau, tất cả đều phải mạ kẽm nhúng nóng (04 bộ/vị trí)
	
	06
	Vị trí

	1
	Dây tiếp địa thép Ø 14 dài 38m 
	
	1
	Sợi

	2
	Cờ tiếp địa mạ kẽm (CT3, ⸹=10) 
	
	1
	Tấm

	3
	Cọc sắt dài 2,5m
	
	1
	Cọc

	4
	Bulông M16 x70 (mạ kẽm)
	
	2
	Bộ

	B
	Nhân công:
	
	06
	Vị trí 

	1
	Đào đất rãnh tiếp địa 0,3m x 1m dài 35m, đất cấp III, tổng khối lượng đất đào 0,3m x 1m x 35m x 4 bộ/vị trí x 6 vị trí = 252m3
	
	252
	m3

	2
	Đóng cọc sắt L63x63x6mm dài 2,5m (7 cọc/bộ x 4 bộ/vị trí x 6vị trí = 168 cọc)
	
	168
	Cọc

	3
	Lấp, đầm đất rãnh tiếp via 
	
	252
	m3

	4
	Lắp đặt dây tiếp địa, dây thép mạ kẽm 14mm, khối lượng: thép tròn Ø 14 dài 38m/bộ x 4 bộ/vị trí x 6 vị trí = 912m)
	
	912
	M

	5
	Vận chuyển tiếp địa
	
	06
	Vị trí

	6
	Đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa
	
	06
	Vị trí



*Ghi chú: 
1. Chi phí đo trị số tiếp địa sau khi sửa chữa toàn bộ cho tất cả các công trình: Bao gồm.
1. Tiến độ thực hiện: ≤ 90 ngày.
  Thi công đúng theo hợp đồng xây lắp.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này.
- Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 3 tập: I, II, III).
- Bộ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 11 tập).
	Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các quy chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước:
* Về quản lý chất lượng công trình
1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
1. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1. Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
1. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
1. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 và Nghị định 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
1. TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng, nguyên tắc cơ bản.
1. TCXDVN 371- 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
1. TCVN 4055:2012: Quy định về tổ chức thi công công trình xây dựng
1. TCVN 4252:2012: Quy trình lập, thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công.
1. TCVN 4453 - 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -Quy phạm thi công, nghiệm thu.
1. TCVN 4447 - 2012: Công tác đất - thi công và nghiệm thu
1. TCVN 9361 - 2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
1. Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ quản lý và giám sát công trình có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng.
Với đặc điểm là công trình thi công trong điều kiện đường dây cao thế với cấp điện áp ≥ 220KV đang vận hành, nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ giám sát an toàn để giám sát liên tục trong quá trình thi công công trình.
Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.
Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.
Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu  thực hiện đúng theo thiết kế và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành.
Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ phận giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường của Nhà thầu. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng  thiết kế.
Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.
Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
1. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công công trình. 

1. [bookmark: _Hlk198372475][bookmark: _Hlk198370151]Nhà thầu phải chào vật tư sử dụng cụ thể, không chào nhiều nhãn hiệu sản phẩm cho 1 sản phẩm của HSMT yêu cầu để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong đấu thầu.

BẢNG KÊ KHAI CÁC LOẠI VẬT TƯ CHỦ YẾU

Nhà thầu phải chào vào cột “Phần chào của nhà thầu” tên cụ thể của nhà sản xuất vật liệu (hoặc địa phương khai thác, cung cấp) kiểu loại, xuất xứ; đính kèm hồ sơ đặc tính kỹ thuật đảm bảo đạt số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật thiết kế và yêu cầu cơ bản

BẢNG KÊ KHAI CÁC LOẠI VẬT TƯ CHỦ YẾU

Nhà thầu phải chào vào cột “Phần chào của nhà thầu” tên cụ thể của nhà sản xuất vật liệu (hoặc địa phương khai thác, cung cấp) kiểu loại, xuất xứ; đính kèm hồ sơ đặc tính kỹ thuật đảm bảo đạt số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật thiết kế và yêu cầu cơ bản
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	QUY CÁCH
	YÊU CẦU CƠ BẢN
	PHẦN CHÀO CỦA NHÀ THẦU

	1
	Dây thép mạ kẽm Ø12 chiều dài theo thiết kế
	Theo thiết kế
	Thép của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO và chế tạo mạ kẽm nhúng nóng
	

	2
	Tấm nối tiếp địa
	Theo thiết kế
	Thép của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO và chế tạo mạ kẽm nhúng nóng
	

	3
	Cọc thép L63x63x6
	Theo thiết kế
	Thép của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO và chế tạo mạ kẽm nhúng nóng
	

	4
	Toàn bộ tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng đạt độ dày tối thiểu 120 µm
	Theo thiết kế
	Thép của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO và chế tạo mạ kẽm nhúng nóng
	



* Các hạng mục thi công chính
   - Cung cấp tiếp địa 
- Tia sử dụng thép Ф12 mạ kẽm
- Toàn bộ các chi tiết tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng đạt độ dày tối thiểu 120μm.
- Chôn tiếp địa theo như bản vẽ tiếp địa 
- Đo tiếp địa cột sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.
-Yêu cầu về tài liệu do chủ đầu tư cung cấp:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ hồ sơ bản vẽ thi công của công trình.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.
Yêu cầu về kho bãi công trường và lán trại tạm của đơn vị thi công
Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.
Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu sẽ tự sắp xếp chỗ làm việc, ăn ở cho đơn vị mình. Tất cả nhà cửa, lán trại do Nhà thầu dựng lên để phục vụ cho việc xây dựng công trình phải tuân theo các qui định an toàn của đường dây và trạm điện, đơn vị quản lý về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với đơn vị quản lý về các yêu cầu trên.
Tất cả các lán trại của Nhà thầu sẽ được dọn đi khi không còn cần thiết và chỗ đó phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.
Yêu cầu về thời gian hoàn thành và nghiệm thu bàn giao công trình
Thời hạn khởi công: Là ngày nêu trong lệnh khởi công.

Thời hạn hoàn thành: Căn cứ thời hạn được chấp nhận trúng thầu. 
Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật nhưng không bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định.
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ hoàn công.
Yêu cầu về bảo hành xây lắp công trình
Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Yêu cầu về thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh
Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để phối hợp với các thành viên tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp đều phải lập biên bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thiết kế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thay đổi thiết kế, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập căn cứ vào các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư  chấp thuận.
Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế trước khi thi công.
Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.
Biện pháp tổ chức thi công
a/ Tổ chức hiện trường 
Sơ đồ tổ chức công trường, tổng mặt bằng tổ chức thi công.
Thuyết minh và biện pháp tổ chức thi công.
Trình tự thi công.
b/ Xe máy, thiết bị thi công:
Số lượng và chủng loại thiết bị chính
Chất lượng
Tiến độ, thời gian huy động
c/ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công:
Quy trình kiểm tra chất lượng;
Cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra chất lượng.
d/ Biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khi thi công:
d1/  Trình bày các biện pháp an toàn lao động:
- Tổ chức bộ máy bảo hộ lao động và an toàn lao động.
- Các nội quy an toàn lao động
- Biện pháp cấp cứu tai nạn lao động
- Công tác huấn luyện an toàn lao động
- Công tác kiểm tra an toàn lao động
- Các yêu cầu khác:
- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư  đối với Nhà thầu.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác  tại hiện trường.
- Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui luật về điện, về xây dựng, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
- Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành.
- Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm :
+ Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn  trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong  qui trình kỹ thuật an toàn  điện.
+ Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị .
+ Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật  của từng loại công tác trong qui trình thi công.
+ Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát  công trình của Chủ đầu tư phát hiện.
+ Giám đốc Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện  để có biện pháp  xử lý, hoàn chỉnh  ngay trong  ngày công tác.
d2/Trình bày các biện pháp an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ
* An ninh trật tự
* Phòng chống cháy nổ: 
Ngăn ngừa sự hình thành môi trường cháy
Biện pháp phòng cháy
d3/ Trình bày các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường
* Biện pháp bảo vệ môi trường
- Yêu cầu chung
- Phòng chống gây mất vệ sinh, ô nhiễm cho khu vực thi công và xung quanh. 
- Chiếu sáng trong xây dựng
- Chống tiếng ồn trong xây dựng
* Xử lý chất thải
Các yêu cầu khác
* Đề phòng hỏa hoạn:
Nhà thầu phải đảm bảo thực thi tất cả các biện pháp phòng chống cháy nổ theo đúng qui định hiện hành tại những nơi Nhà thầu tổ chức thực hiện các công việc trong hợp đồng.
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu.
* Thông báo công việc và xin giấy phép (nếu có):
- Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc  sẽ thực hiện và xin giấy phép (nếu có) theo đúng qui định hiện hành và thanh toán các lệ phí cấp phép (nếu có).
- Bất kỳ các phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ qui cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào sổ thanh toán cho Nhà thầu.
- Các yêu cầu về tổ chức thực hiện: Nhằm đảm bảo công trình được thực hiện hoàn chỉnh, đạt chất lượng và đáp ứng được các điều kiện cao về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường và mỹ quan, Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra hiện trường thi công và đề xuất trong hồ sơ dự thầu việc áp dụng các biện pháp tổ chức và giải pháp kinh tế kỹ thuật để thực hiện công trình.
- Qui trình thi công: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập qui trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.
Báo cáo
- Trong suốt thời gian thực hiện dự án/gói thầu, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thật sự của tất cả các hạng mục công trình.

- Trong thời gian thực hiện dự án, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp khi cần thiết để giải quyết công việc, Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
IV. Các bản vẽ

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản / ngày phát hành

	1
	
	Tiếp địa đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa: thực hiện tại 98 vị trí (100 cột) từ cột 89 – 186 (vị trí 90, 106 néo 2 thân)
	

	1.1
	Loại tiếp địa TĐ-4TC-15
	Thực hiện tại 96 vị trí: 91 – 186
	

	1.2
	Loại tiếp địa TĐ-4TC-25
	Thực hiện tại các vị trí 89, 90
	

	2
	Loại tiếp địa TĐ-2G-32
	Tiếp địa đường dây 500kV Cầu Bông - Phú Lâm mạch 2: thực hiện tại 22 vị trí/32 cột: 3A/2 1116 - 1120; 1151, 1163 - 1177 (3A/2, 1120, 1169, 1176, 1177 cột néo 3 thân)
	

	3
	
	Tiếp địa đường dây 500kV Phú Lâm (571, 572) - Mỹ Tho (572, 562): thực hiện tại 28 vị trí từ 23 - 50
	

	3.1
	Loại tiếp địa RS-4TC-22
	Tại 27 vị trí cột: từ 23 – 41; 43 – 50.
	

	3.2
	Loại tiếp địa RS-4G-32
	Tại vị trí 42
	

	4
	
	Tiếp địa đường dây 500kV Chơn Thành - Cầu Bông: thực hiện tại 12 vị trí/13 cột, từ cột 8401 → 8408; 8501 → 8504 (vị trí 8401 cột néo 2 thân)
	

	4.1
	Loại tiếp địa RS-4TC-20
	Thực hiện tại 4 vị trí/5 cột: 8401, 8407, 8408, 8501
	

	4.2
	Loại tiếp địa RS-4G-32
	Thực hiện tại 8 vị trí: từ 8402 – 8406; 8502 – 8504.
	

	5
	
	Tiếp địa đường dây 500kV Tân Định - Cầu Bông; 500kV Đắk Nông - Cầu Bông đi chung cột: thực hiện tại 12 vị trí cột, từ cột 1A01 - 1A08, 2A01 - 2A04.
	

	5.1
	Loại tiếp địa RS-4TC-20
	Thực hiện tại 2 vị trí 1A01, 2A01
	

	5.2
	Loại tiếp địa RS-4G-32
	Thực hiện tại 10 vị trí: 1A01–1A08; 2A02 – 1A04.
	

	6
	Loại tiếp địa RS-4G-32
	Tiếp địa đường dây 220kV Củ Chi - Tân Định; 220kV Củ Chi - Uyên Hưng đi chung cột: tại 22 vị trí từ cột 34 - 55.
	

	7
	Loại tiếp địa RS-4G-32
	Tiếp địa đường dây 220kV Trảng Bàng - Củ Chi: thực hiện tại 18 vị trí từ cột 18 – 35
	

	8
	
	Đường dây 220kV Cầu Bông - Đức Hòa, thực hiện tại 43 vị trí từ cột 01-43
	

	8.1
	Loại tiếp địa RS-4TC-20
	Thực hiện tại 28 vị trí: 4 – 12, 16 – 19, 27 – 33, 36 – 43.
	

	8.2
	Loại tiếp địa RS-4G-32
	Thực hiện tại 15 vị trí: 1 – 3, 13 – 15, 20 – 26, 34 – 35.
	

	9
	
	Tiếp địa đường dây 220kV Cai Lậy - Vĩnh Long, thực hiện tại 62 vị trí: từ 43 - 85, 271A-287, DN1-1, DN1-2, DN1-3
	

	9.1
	Loại tiếp địa TĐ-4TC-15
	Thực hiện tại 58 vị trí: từ 43 - 85, 271A-283, DN1-1, DN1-2, DN1-3
	

	9.2
	Loại tiếp địa TĐ-4TC-25
	Thực hiện tại 4 vị trí: 284, 285, 286, 287
	

	10
	Loại tiếp địa TĐ-4TC-15
	Tiếp địa đường dây 220kV Cần Đước - Mỹ Tho 2 tại 51 vị trí: từ cột 208 – 258
	

	11
	Loại tiếp địa TĐ-4TC-15
	Tiếp địa đường dây 220kV Mỹ Tho 2 - Mỹ Tho tại 44 vị trí: từ cột 01 – 16, 259 – 285.
	

	12
	Loại tiếp địa TĐ-4TC-15
	Tiếp địa đường dây 220kV Mỹ Tho - Cai Lậy 3&4 tại 29 vị trí: từ cột B220-01 – B220-08, 286 – 306.
	

	13
	Loại tiếp địa RS-4G-32
	Tiếp địa đường dây 220kV Cầu Bông - Hóc Môn rẽ Bình Tân tại 26 vị trí: ĐN1, ĐN2, 01, 02, 03 → 11, 14 →27
	

	14
	
	Tiếp địa đường dây đường dây 220kV Long Thành - Phú Mỹ tại các vị trí 9NRLT → 6NRLT, 72, 76, 79, 80, 85 → 87, 89 → 91, 93, 93A, 95 → 97, 99, 102 → 117, 01NRPM (37 vị trí) 
	

	15
	
	Tiếp địa đường dây 220kV Long Bình - TBA 500kV Long Thành & 220kV Tân Uyên - TBA 500kV Long Thành tại  các vị trí: 01 → 14, 16 → 22, 25 → 48 (45 vị trí) 
	





